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1. Thông tin về giảng viên

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học hàm, học vị
	Nơi tốt nghiệp
	Chuyên môn
	Vị trí giảng viên
	Địa chỉ làm việc
	Địa chỉ liên hệ

	1
	Hoàng Thị Thúy Nguyệt
	1963
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0913013556

Email: Hoangthuynguyet@hvtc.edu.vn

	2
	Bùi Tiến Hanh
	1966
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0913034920
Email: Buitienhanh@hvtc.edu.vn

	3
	Đặng Văn Du
	1955
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     
 Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC
ĐT: 0985547222
Email: dangvandu@hvtc.edu.vn

	4
	Đào Thị Bích Hạnh
	1974
	TS
	ĐH Paris 1, CH Pháp
	Tài chính công 
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0904442248

Email: Daobichhanh@hvtc.edu.vn

	5
	Phạm Thị Hoàng Phương
	1977
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC 
	Khoa TCC

ĐT: 0904178040

Email: Phamthihoangphuong@hvtc.edu.vn

	6
	Phạm Thanh Hà
	1987
	Thạc sỹ
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     
Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0914777030
Email: phamthanhha@hvtc.edu.vn

	7
	Phạm Thị Lan Anh 
	1985
	Thạc sỹ
	University of Portsmouth
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP    
 Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC
ĐT: 0912958488
Email: phamthilananh@hvtc.edu.vn 

	8 
	Đặng Văn Duy 
	1989 
	Thạc sỹ
	Queen’s Belfast University 
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC
ĐT: 0943968321

Email: dangvanduy@hvtc.edu.vn

	9
	Phạm Văn Hào 
	1991 
	Thạc sỹ
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính 
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC
ĐT: 0964130791

Email: phamvanhao@hvtc.edu.vn

	10
	Nguyễn Thị Lan
	1961
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC
ĐT: 0912103149
Email: nguyenthilan61@hvtc.edu.vn

	11
	Phạm Văn Liên 
	1959 
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Kiêm 
chức
	Phó Giám đốc
	Phó Giám đốc

ĐT: 0913022591

Email: phamvanlien@hvtc.edu.vn

	12
	Nguyễn Trọng Thản
	1966
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Kiêm 
chức
	VP Khoa SĐH
	Khoa SĐH
ĐT: 0913 569 681
Email: thantcc@yahoo.com.vn


2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Quản lý Tài chính công
- Mã môn học: PFM0150
- Số tín chỉ: 2

- Môn học:  - Bắt buộc:    

                    - Lựa chọn:

- Các môn học tiên quyết: Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ.

 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 18
+ Làm bài tập trên lớp: 6
+ Thảo luận: 6
+ Thực hành, thực tập: 0

+ Tự học: 60

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được

Nhận thức và nắm vững kiến thức lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính công.

Nhận thức và nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài chính công, đặc biệt là quản lý NSNN ở Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được

Vận dụng những kiến thức lý luận và nghiệp vụ vào giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn về quản lý tài chính công của đất nước.

Tự nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính công, đặc biệt là quản lý NSNN và đề xuất ý tưởng, quan điểm, giải pháp hoàn thiện các quy định đó để phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội và yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công của đất nước.

3.3. Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được

Ham mê, chủ động và sáng tạo trong học tập và nghiên cứu môn học.

Tôn trọng, yêu quý và mong muốn học tập những phẩm chất tốt của giảng viên và các nhà khoa học.

Tôn trọng và có trách nhiệm đối với lợi ích công; tự tin và có lý tưởng tốt trong cuộc sống xã hội.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học Quản lý Tài chính công gồm 2 khối kiến thức cơ bản: Khối kiến thức lý luận chung và khối kiến thức lý nghiệp vụ về quản lý tài chính công.
Khối kiến thức lý luận chung giải quyết các vấn đề lý luận chung về tài chính công và quản lý tài chính công gồm: (i) Quan niệm về tài chính công, phân loại tài chính công ; (ii) Quan niệm, mục tiêu, nội dung của quản lý tài chính công, mối quan hệ giữa mục tiêu quản lý tài chính công với tứ trụ của quản lý nhà nước tốt ; (iii) Bộ máy quản lý tài chính công.

Khối kiến thức nghiệp vụ về quản lý tài chính công giải quyết những vấn đề nghiệp vụ về quản lý NSNN, tổ chức cân đối NSNN, quản lý các quỹ ngoài NSNN và đánh giá quản lý tài chính công gồm: (i) nguyên tắc quản lý NSNN, phân cấp quản lý NSNN, qui trình quản lý NSNN, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm; (ii)Tổ chức cân đối NSNN; (iii) Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN; (iv) Đánh giá quản lý tài chính công, đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đánh giá quản lý chi tiêu công theo kết quả. 
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

1.1. Quan niệm về tài chính công
1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Phân loại tài chính công của Việt Nam
1.2. Quản lý tài chính công

1.2.1. Khái niệm quản lý tài chính công 

1.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính công

1.2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu quản lý tài chính công với “tứ trụ” của quản lý nhà nước tốt.
1.2.4. Nội dung quản lý tài chính công

1.3. Bộ máy quản lý tài chính công ở Việt Nam 
Chương 2

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.1. Khái niệm, phân loại ngân sách nhà nước
2.1.1tc "2.1" \f A \l 1.tc "2.1." \f C \l 9 Khái niệm ngân sách nhà nướctc "2.1. NH?NG V?N Đ? CƠ B?N V? THU?" \f C \l 2
2.1.2. Phân loại ngân sách nhà nước tc "2.3. QU?N LÝ THU THU?" \f C \l 2
2.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
2.2.1.tc "3.1.1." \f A \l 2 Nguyên tắc một tài liệu ngân sách duy nhất
2.2.2. Nguyên tắc ngân sách tổng thể
2.2.3. Nguyên tắc niên độ của ngân sách

2.2.4. Nguyên tắc chuyên dùng của ngân sách nhà nước

2.2.5. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước

2.2.6. Nguyên tắc hiệu năng

2.2.7. Nguyên tắc minh bạch về ngân sách nhà nước. 
2.3. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

2.3.1. Khái niệm và nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước


2.3.2. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

2.4. Kế hoạch tài chính – ngân sách ba năm


2.4.1. Khái niệm


2.4.2. Nội dung của kế hoạch tài chính – ngân sách ba năm


2.4.3. Lập kế hoạch tài chính – ngân sách ba năm

2.5. Quy trình quản lý ngân sách nhà nước


2.5.1. Khái niệm quy trình quản lý ngân sách nhà nước


2.5.2. Chuẩn bị và quyết định dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

2.5.3. Tổ chức chấp hành ngân sách nhà nước


2.5.4. Kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước

Chương 3
TỔ CHỨC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
3.1. Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước
3.2. Khái niệm và cách tính bội chi ngân sách nhà nước
3.3. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước
3.4. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và sử dụng thặng dư ngân sách nhà nước


3.4.1. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước


3.4.2. Sử dụng thặng dư ngân sách

3.5. Giải pháp để tổ chức cân đối ngân sách nhà nước ở Việt Nam
3.5.1. Khâu chuẩn bị và quyết định dự toán ngân sách nhà nước
3.5.2. Khâu chấp hành ngân sách nhà nước

3.5.3. Khâu kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước
Chương 4
QUẢN LÝ CÁC QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại các quỹ ngoài ngân sách nhà nước
4.1.1. Khái niệm, đặc điểm của các quỹ ngoài ngân sách nhà nước
4.1.2. Phân loại các quỹ ngoài ngân sách nhà nước
4.2. Quản lý một số quỹ ngoài ngân sách nhà nước ở Việt Nam
4.2.1. Quỹ Bảo hiểm xã hội

4.2.2.Quản lý tài chính quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
4.2.3.Quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Chương 5

ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
5.1. Lý luận chung đánh giá quản lý tài chính công

5.1.1. Khái niệm đánh giá quản lý tài chính công

5.1.2. Chỉ số đánh giá quản lý tài chính công

5.1.3. Phương pháp thu thập thông tin và đánh giá quản lý tài chính công

5.1.4. Phân loại đánh giá quản lý tài chính công

5.2. Đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công


5.2.1. Độ tin cậy của ngân sách


5.2.2. Tính toàn diện và minh bạch của ngân sách


5.2.3. Lập ngân sách trên cơ sở chính sách


5.2.4. Khả năng tiên liệu và kiểm soát thực hiện ngân sách


5.2.5. Kế toán, ghi sổ và báo cáo


5.2.6. Kiểm toán và giám sát ngoài

5.3. Đánh giá quản lý chi tiêu công theo kết quả


5.3.1. Khái niệm


5.3.2. Xây dựng khung đánh giá quản lý chi tiêu công theo kết quả. 
6. Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập bắt buộc: TS Bùi Tiến Hanh, TS Phạm Thị Hoàng Phương, Giáo trình Quản lý Tài chính công, NXB Tài chính, 2016, Thư viện Học viện Tài chính.
- Sách và tài liệu tham khảo: 
Chương 1:

1. Michel Bouvier, Marie – Christine Esclassan and Jean – Pierre Lassale (2005), Tài chính công, chương 1, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2.  Ngân hàng Thế giới  (1997),  Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi: Báo cáo về tình tình phát triển thế giới, chương 1, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội. 

3. Phạm Văn Khoan, Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2010) Giáo trình Lý thuyết Quản lý tài chính công, chương 1, Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội.

4. Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
5. International Moneytary Fund (IMF 2014), Government finance statistics manual, chapter 2

6. The World Bank (1998), Public Expenditure Management Handbook, chapter 1and chapter 2.
7. Richard Allen Richard Hemming Barry H. Potter (Edited 2013), The International Handbook of Public Financial Management, Part 1,  London: Palgrave macmillan. 
Chương 2:

1. Michel BOUVIER, Marie-christine ESCALASSAN,  Jean-Pierre LASSAL ‟Tài chính công – Finances Publiques”, (12e ed, 2013),  nhà xuất bản L.G.D.J.

2. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ‟Khuôn khổ pháp lý của hệ thống ngân sách:so sách quốc tế - The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison”(2004).
3. Tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI)  ‟Tuyên bố Lima về các nguyên tắc kiểm toán tài chính công - The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts” (1998).

4. Từ điển Quản lý Hành chính – Trường Hành chính Quốc gia Pháp (Dictionaire encyclopedique de l’administration publique)

5.  OECD (2002), "OECD Best Practices for Budget Transparency", OECD Journal on Budgeting, Vol. 1/3

6.  Webber and Wildavsky, “A History of Taxation and Expenditure in the Western World”, 1986

7.  Richard, A., & Daniel, T. (Eds.). (2001). Managing Public Expenditure A Reference Book for Transition Countries: A Reference Book for Transition Countries. OECD Publishing.

8.  Foster, M., & Fozzard, A. (2000). Aid and Public Expenditure. 
9. DFID Economists’ Manual. London: Overseas Development Institute.pg4-5
10. Từ điển tiếng Việt thông dụng, Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996

11. UNDP (2002)., The Role of Participation and Partnership in Decentralised Governance: A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on Service Delivery for the Poor    

12.  World Bank,. What is Decentralisation, http://www.ciesin.org

13.  OECD (Policy Insights, No. 5, January 2005)., Decentralisation and Poverty Reduction by Johannes Jütting, Elena Corsi and Albrecht Stockmayer and Robert D. Ebel and Serdar Yilmaz ( 2002)., Concept of fiscal decentralization and worldwide overview

14.  Viện Nghiên cứu tài chính., Nợ đầu tư phát triển của các tỉnh, thành phố: thực trạng và giải pháp (2004) 

15. Ngân hàng Thế Giới, Phân cấp ở Đông Á, Nhà xuất bản văn hóa thông tin (2005

16. Tào Hữu Phùng – Nguyễn Công Nghiệp, Đổi mới ngân sách nhà nước, Nhà xuất bản Thống kê (1992), tr 132-134 

17.  Lê Chi Mai, Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương – Thực trạng và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (2006), tr 17-20 

18.  Luật Ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 06 năm 2015
19.  Luật Đầu tư công số 49/2014/ QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014
Chương 3:

1. Học viện Tài chính (2010), Giáo trình Quản lý tài chính công, NXB Tài chính, Hà Nội

2. Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan và Jean-Pierre Lassale (2005), Tài chính công.
3. Quốc hội khóa XIII, Luật Ngân sách nhà nước, số 83/2015/QH13.

Chương 4:

1. Richard Allen và cộng sự, Sổ tay về Quản lý tài chính công, Phần III – chương 16 & 18
2. Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007, Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
3. Bộ Tài chính (2015), Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015, Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
4. Chính phủ (2007), Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
5. Chính phủ (2013), Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP
6. Chính phủ (2014), Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014, Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
7. Quốc hội khóa XIII, Luật Bảo hiểm xã hội, số 58/2014/QH13
8. Quốc hội khóa XIII, Luật Ngân sách nhà nước, số 83/2015/QH13
9. Quỹ Tiền tệ quốc tế (2001, 2014), Thống kê tài chính chính phủ
Chương 5:

1. 
Ngân hàng Thế giới (2005), Khung đánh giá trách nhiệm giải trình về tài chính và chi tiêu công (PEFA).

2. 
Richard Allen, Richard Hemming và Barry H. Potter (2013), Sổ tay về Quản lý tài chính công.
3. 
Jody Zall Kusek và Ray C.rist, Ngân hàng Thế giới (2005), Mười bước tiến tới Hệ thống giám sát và Đánh giá dựa trên kết quả.

7. Hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	0
	2
	0
	10
	15

	Chương 2
	6
	0
	1
	0
	14
	17

	Chương 3
	3
	3
	1
	0
	14
	21

	Chương 4
	3
	3
	1
	0
	14
	21

	Chương 5
	3
	0
	1
	0
	8
	12

	Cộng
	18
	6
	6
	0
	60
	90


8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

Người học nghiên cứu trước giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên trước khi lên lớp; chủ động tham gia xây dựng bài giảng ở trên lớp theo hướng dẫn của giảng viên.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ

- Hình thức gồm đánh giá mức độ chuyên cần và kiểm tra định kỳ

- Trọng số điểm 30% điểm học phần; trong đó:

+ 15% là điểm chuyên cần, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận.
+ 15% là điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm kiểm tra giữa kỳ được thực hiện dưới hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc chấm điểm thảo luận và trình bày theo nhóm. 
9.2. Thi kết thúc học phần
- Hình thức: Tự luận viết.

- Trọng số điểm: 70% điểm học phần.

9.3. Lịch thi, kiểm tra
- Lịch kiểm tra định kỳ: Sau khi kết thúc nghiên cứu chương 4
- Lịch thi (Kể cả thi lại): Theo lịch của Học viện Tài chính.

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.,TS. HOÀNG THỊ THUÝ NGUYỆT
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